MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II -  NĂM  HỌC :  2024- 2025
MÔN : TOÁN - KHỐI 4

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Câu

số câu

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số học
	- Số và phép tính: phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp….

- Số trung bình cộng, giải bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng

- Giải toán liên quan đến rút về đơn vị
- Phân số , rút gọn phân số , phân số tối giản
	Số câu
	4

	1


	1
	1
	
	2


	5
	4

	
	
	Số điểm
	2,0
	2.0
	0,5
	2,0
	
	2.0
	2,5
	6,0

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	7
	6
	10
	
	8,11
	
	

	2.Đại lượng
	Đại lượng và đo các đại lượng: Yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2; m2; mm2.
	Số

Câu
	
	
	
	1


	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	

	3.Yếu tố Hình học
	Hình học: tính diện tích , chu vi..
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	Số câu
	4
	1
	2
	2
	
	2
	6
	5

	
	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1,0
	3,0
	
	2,0
	3,0
	7,0



	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC

Họ và tên : ………………………………..
Lớp: …   - SBD: ….  - Phòng số: ……......
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2024 – 2025
Môn : Toán  Lớp 4

(Thời gian làm bài 40 phút )

	- Giám thị số 1: .........................................

- Giám thị số 2: .........................................
	
	Số phách




	Điểm


	Nhận xét

…………………………………………..……………

…………………………………………..……………

……………………………………………..…………
	Số phách


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM  ( 3 đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu sau:  
Câu 1:   Tích của 135807 và 5 là :
      A.  679 305                   B. 679 035                    C. 679530                    D. 679 135
Câu 2 : Phân số nào dưới đây bằng phân số  EQ \F(4,5) 

   ?
A. 
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                C. 
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               D. 
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Câu 3. Kết quả của phép tính 6 745 : 25 là:

 A. 269 (dư 26)             B. 269                    C. 269 (dư 20)           D. 268 (dư 20)

Câu 4. 35 là số trung bình cộng của:

A. 55 và 45      B. 15, 40 và 50        C. 43, 64, 37 và 16     D. 25, 38, 47, 56 và 59
Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 72 m. Chiều dài hơn chiều rộng 16 m. Vậy diện tích của mảnh đất đó là:
A. 1 232 m2                   B. 1 152m2               C. 616 m2                  D. 1 420 m2
Câu 6. 12 túi đựng tất cả 96 kg gạo. Vậy 15 túi như thế đựng số ki-lô-gam gạo là:

 
 A. 105 kg                   B. 80 kg                         C. 100 kg                   D. 120 kg

PHẦN II: TỰ LUẬN   
Câu 7: Đặt tính rồi tính .



37 435 + 245 356        876 592 – 28 567         2 154  x 25               9030 : 42
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 8. Tính giá trị của biểu thức:
	a)  1950 :  25  - ( 57875 - 57800 )

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	b)   68 x  36  -  37850 : 25

...................................................................

...................................................................

...................................................................


Câu 9.    a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
	  a,3 m2 5dm2 =  ……… dm2  
	b,Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ……………


Câu 10. Hưởng ứng phong trào Kế hoạch nhỏ của Đội, lớp 4A quyên góp được 85kg giấy vụn, số giấy vụn lớp 4B quyên góp được ít hơn lớp 4A 3kg nhưng lại nhiều hơn lớp 4C  9kg.Hỏi trung bình mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
	a, 8 x 2 x 125 x 5

………………………………………..

………………………………………..
	    b,  278 × 45 + 278 × 54 + 278
.........................................................................

.........................................................................


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2024-2025

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	D

	Thang điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm (đặt tính đúng mà kết quả sai không cho điểm)



282 791 ;     848 025    ; 53 850     ; 215

Câu 8:  (1 điểm) mỗi phần đúng 0,5đ
	a)  1950 :  25  - ( 57875 - 57800 )
     =    78 - 75

     =  3
	b)   68 x  36  -  37850 : 25
      = 2 448   -  1 514

      = 934


Câu 9:  (1 điểm)                         


 a, 3 m25dm2 = 305dm2  ( 0, 5 điểm) 
   b,Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ XIX  ( 0,5 điểm)
Câu 10: (2,0 điểm)
Bài giải:

	              Lớp 4B quyên góp được số giấy vụn là:
	0,25

	85 – 3 = 82 (kg)
	0,25

	             Lớp 4C quyên góp được số giấy vụn là:
	0,25

	82 – 9 =73 (kg)
	0,25

	Trung bình mỗi lớp quyên góp được số giấy vụn là:
	0,25

	( 85 + 82 + 73 ) : 3 = 80 (kg)
	0,5

	                                                     Đáp số : 80 kg giấy vụn
	0,25


Câu 11: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
	a)  8 x 2 x 125 x 5 = ( 2 x 5) x ( 8 x 125)

                            = 10 x 1000 = 10000               


	b,278 × 45 + 278 × 54 + 278

= 278 × (45 + 54 + 1)

= 278 × 100 
= 27 800
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